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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 20/10/2021

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú


	1
	 Thủ tướng Chính phủ
	31/2021/QĐ-TTg
	11/10/2021
	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
	 
	 

	2
	Bộ Tài Chính
	11598/BTC-NSNN
	11/10/2021
	 Về việc hướng dẫn bố trí ngân sách để hoàn lại phần do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ
	 
	 

	3
	Bộ Tài Chính
	90/2021/TT-BTC
	13/10/2021
	Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
	01/01/2022 
	 

	4
	Bộ Tài Chính
	89/2021/TT-BTC
	11/10/2021
	Thông tư quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN (ban hành)
	 24/11/2021
	 

	5
	Bộ Tài Chính
	88/2021/TT-BTC
	11/10/2021
	Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
	 01/01/2021
	 

	6
	Bộ Tài Chính
	79/2021/TT-BTC
	21/9/2021
	 Về việc Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
	 15/11/2021
	 

	7
	Chính phủ
	90/2021/NĐ-CP
	19/10/2021
	Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào
	 
	 

	8
	Bộ Tài nguyên và Nôi  trường
	17/2021/TT-BTNMT
	14/10/2021
	Ban hành Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
	 30/11/2021
	 

	9
	Chính phủ
	133/NQ-CP
	19/10/2021
	Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19  (Do sơ xuất trong khâu phát hành Quyết định số: 10905 ngày 16/10/2021 bị nhầm số. Bộ GTVT xin gửi lại số QĐ mới: 1811 ngày 16/10/2021 thay thế và xin hủy QĐ số: 10905  ngày 16/10/2021 đã gửi trước).
	 
	 

	10
	Chính phủ
	12/CT-TTG
	12/05/2021
	Chỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông
	 
	 

	11
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2765/BTTTT-PTTH&TTĐT
	23/07/2021
	 Về việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng
	 
	 

	12
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3220/BTTTT-KHTC
	23/08/2021
	Về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	 
	 

	13
	Bộ Giao Thông
 Vận Tải
	1777/QĐ-BGTVT
	10/10/2021
	Ban hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
	 
	 

	14
	Bộ Giao Thông
 Vận Tải
	10619/BGTVT-VT
	10/10/2021
	Triển khai Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	15
	Bộ Giao Thông 
Vận Tải
	10618/TTR-BGTVT
	10/10/2021
	Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	16
	Bộ Giao Thông
 Vận Tải
	1782/QĐ-BGTVT
	11/10/2021
	Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
	 
	 

	17
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	10906/QĐ-BGTVT
	17/10/2021
	Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
	 
	 

	18
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	10905/QĐ-BGTVT
	17/10/2021
	Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
	 
	 

	19
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1811/QĐ-BGTVT
	16/10/2021
	Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19  (Do sơ xuất trong khâu phát hành Quyết định số: 10905 ngày 16/10/2021 bị nhầm số. Bộ GTVT xin gửi lại số QĐ mới: 1811 ngày 16/10/2021 thay thế và xin hủy QĐ số: 10905  ngày 16/10/2021 đã gửi trước).
	 
	 

	20
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1812/QĐ-BGTVT
	16/10/2021
	Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 
	 
	 

	21
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1839/QĐ-BGTVT
	20/10/2021
	Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
	 
	 

	22
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1840/QĐ-BGTVT
	20/10/2021
	Quyết định Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
	 
	 

	23
	Văn phòng Chính phủ
	31/2021/QĐ-TTg
	11/10/2021
	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
	 
	 

	24
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1594/QĐ-BTTTT
	13/10/2021
	Ban hành Quy trình tạm thời Tổ chức⋅ vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối từ Chính phủ đến cấp xã
	 
	 

	25
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	8/2021/TT-BTTTT
	14/10/2021
	Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
	 
	 

	26
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	9/2021/TT-BTTTT
	20/10/2021
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất”
	 
	 

	27
	 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	3496/LĐTBXH-BÐG
	08/10/2021
	Về việc hướng dẫn triển khai tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
	 
	 

	28
	Chính phủ
	1703/QĐ-TTg
	12/10/2021
	Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
	 
	 

	29
	Chính phủ
	1705/QĐ-TTg
	12/10/2021
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 

	30
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	10/2021/TT-BLĐTBXH
	10/9/2021
	Ban hành 116 định mức kinh tế kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	 25/10/2021
	 

	31
	Chính phủ
	126/NQ-CP
	08/10/2021
	Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID 19
	 
	 

	32
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	806/QĐ-LĐTBXH
	15/10/2021
	Vv công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2020
	 
	 

	33
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	3824/HD-BVHTTDL
	15/10/2021
	Thực hiện quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	34
	Văn phòng Chính phủ
	7548/CĐ-VPCP
	17/10/2021
	Công điện về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam
	 
	 

	35
	Văn phòng Chính phủ
	7593/VPCP-KSTT
	19/10/2021
	Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
	 
	 

	36
	 Bộ Y tế
	8646/BYT-MT
	13/10/2021
	Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ
	 
	 

	37
	 Thủ Tướng Chính phủ
	1689/QĐ-TTg
	11/10/2021
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
	 
	 

	38
	Thủ Tướng Chính phủ
	1/CTPH-CP-HNDVN-HLHPN
	13/10/2021
	Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 

	39
	Bộ Y tế
	1409/CĐ-BYT
	15/09/2021
	Công điện về việc xét nghiệm khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19
	 
	 

	40
	Bộ Y tế
	8228/BYT-MT
	30/09/2021
	Hướng dẫn xét nghiệm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
	 
	 

	41
	Văn phòng Chính phủ
	7036/CĐ-VPCP
	30/09/2021
	Công điện về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
	 
	 

	42
	Bộ Y tế
	8157/BYT-KH-TC
	28/09/2021
	Chấn chỉnh thực hiện mức giá xét nghiệm COVID-19
	 
	 

	43
	 Thủ tướng Chính phủ
	1661/QĐ-TTg
	04/10/2021
	Quyết định Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
	 
	 

	44
	Bộ  Giáo duc và đào tạo
	27/2021/TT-BGDĐT
	07/10/2021
	Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
	 22/11/2021
	 

	45
	Chính phủ
	128/NQ-CP
	11/10/2021
	Nghị quyết Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát  hiệu quả dịch COVID 19"
	
	

	46
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	23/KH-TBTT
	12/10/2021
	Truyền thông chống dịch COVID-19 giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
	 
	 

	47
	Bộ Y tế
	4800/QĐ-BYT
	12/10/2021
	Quyết định Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện  nghị quyết số 128 thích ứng an toàn kiểm soát dịch
	 
	 

	48
	Bộ  Giáo duc và đào tạo
	28/2021/TT-BGDĐT
	20/10/2021
	Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành
	5/12/2021
	 

	49
	Thanh tra Chính phủ
	5/2021/TT-TTCP
	01/10/2021
	Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
	15/11/2021
	 

	50
	Thanh tra Chính phủ
	6/2021/TT-TTCP
	01/10/2021
	Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
	15/11/2021
	 

	51
	Thanh tra Chính phủ
	4/2021/TT-TTCP
	01/10/2021
	Thông tư quy định quy trình tiếp công dân
	15/11/2021
	 

	52
	Thanh tra Chính phủ
	7/2021/TT-TTCP
	01/10/2021
	Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
	15/11/2021
	 

	53
	Bộ Công Thương
	7/2021/TT- BCT
	30/09/2021
	Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	25/11/2021
	 

	54
	Bộ Công Thương
	8/2021/TT-BCT
	30/09/2021
	Quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
	25/11/2021
	 

	55
	Bộ Tài Chính
	11853/BTC-PC
	18/10/2021
	Thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ Tài chính
	
	 

	56
	 Thủ tưởng Chính phủ
	1739/QĐ-TTg
	18/10/2021
	Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2027”
	
	 

	57
	 Thủ tưởng Chính phủ
	1719/QĐ-TTg
	14/10/2021
	Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
	
	 

	58
	Chính phủ
	43/2021/NĐ-CP
	31/03/2021
	Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
	01/6/2021
	 

	59
	Chính phủ
	101/NQ-CP
	06/09/2021
	Nghị quyết  giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã
	
	 

	60
	Chính phủ
	126/NQ-CP
	08/10/2021
	Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID 19
	
	 

	61
	Bộ Quốc phòng
	129/2021/BQP
	06/10/2021
	(Hỏa tốc)Thông tư ban hành quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ
	
	 

	62
	 Thủ tướng  Chính phủ
	1739/QĐ-TTg
	18/10/2021
	Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2027”
	
	 

	63
	Bộ Công Thương
	2335/QĐ-BCT
	18/10/2021
	Quyết định trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai các chương trình thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025
	
	

	64
	Bộ Nội vụ
	1113/QĐ-BNV
	17/10/2021
	Về việc  ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
	
	

	65
	Chính phủ
	89/2021/NĐ-CP
	18/10/2021
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	10/12/2021
	 




UBND T

?

NH TUYÊN QUANG

 

VĂN PH

ÒNG

 

 

C

?

NG HÒA XÃ H

?

I CH

?

 

NGH

I

A VI

?

T NAM

 

Đ

?

c l

?

p 

–

 

T

?

 

do 

–

 

H

?

nh phúc

 

 

 

 

 

BI

?

U T

?

NG H

?

P DANH M

?

C VĂN B

?

N CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG Đ

?

N

 

T

?

 

ngày 

1

1

/

10

/2021 đ

?

n ngŕy 

2

0

/

10

/2021

 

 

TT

 

Tên cơ quan, t

?

 ch

?

c 

ban hành văn b

?

n

 

S

?

, ký hi

?

u 

 

văn b

?

n

 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành Văn 

b

?

n

 

Tên lo

?

i và trích y

?

u

 

n

?

i dung c

?

a Văn b

?

n

 

Hi

?

u l

?

c 

thi hành

 

Ghi 

chú

 

1

 

 

Th

?

 

tư

?

ng 

Chính ph

?

 

31/2021/QĐ

-

TTg

 

11/10/2021

 

Quy

?

t đ

?

nh Ban hành Quy ch

?

 qu

?

n lý, v

?

n hành, 

khai thác C

?

ng D

?

ch v

?

 công qu

?

c gia

 

 

 

 

 

2

 

B

?

 T

ài Chính

 

11598/BTC

-

NSNN

 

11/10/2021

 

 

V

?

 vi

?

c

 

hư

?

ng d

?

n b

?

 trí ngân sách đ

?

 hoàn l

?

i 

ph

?

n do ngân sách đ

?

a phương b

?

o đ

?

m theo quy 

đ

?

nh t

?

i Ngh

?

 quy

?

t s

?

 21/NQ

-

CP c

?

a Chính ph

?

 

 

 

 

 

3

 

B

?

 Tài Chính

 

90

/2021

/TT

-

BTC

 

1

3

/10/2021

 

Thông tư hư

?

ng d

?

n k

?

 toán áp d

?

ng cho Qu

?

 tà

i 

chính nhà nư

?

c ngoài ngân sách

 

01/01/2022

 

 

 

 

4

 

B

?

 Tài Chính

 

89

/2021

/TT

-

BTC

 

11

/10/2021

 

Thông tư quy đ

?

nh qu

?

n lý, ki

?

m soát cam k

?

t 

chi NSNN qua KBNN (ban hành)

 

 

24/11/2021

 

 

 

5

 

B

?

 Tài Chính

 

88

/2021

/TT

-

BTC

 

11

/10/2021

 

Thông tư hư

?

ng d

?

n ch

?

 đ

?

 k

?

 toán cho các h

?

 

kinh doanh, cá nhâ

n kinh doanh

 

 

01/01/202

1

 

 

 

